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A THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀO LÚC 7H30 NGÀY 23/01/2021 ĐỐI VỚI CÁC MÔN: TIẾNG ANH, NGỮ VĂN, LỊCH SỬ

I CHỈ TIÊU 07

1 Phan Thị Ngọc Anh 17/08/1995
Lộc Trì, Phú 

Lộc
ĐHSP Tiếng 

Anh
Chính quy Giỏi B B

THCS Lộc 
Sơn

TH Nước 
Ngọt 2

TH Lộc 
Tiến

Tiếng Trung TA 01

2 Lê Thị Trinh Hoài 08/04/1989
Lộc Vĩnh, 
Phú Lộc

ĐH Tiếng 
Anh

Chính quy Khá A B TH Lăng Cô
THCS Lộc 

Vĩnh
/ Tiếng Hàn. Nghiệp vụ SP TA 02

3 Hồ Thị Kham 30/09/1995
Lộc Bổn, 
Phú Lộc

ĐHSP Tiếng 
Anh

Chính quy Khá B1 CB
THCS Lộc 

Sơn
TH Lộc 

Tiến
TH Bình An 5đ

Người dân tộc thiểu số. 
Tiếng Hàn

TA 03

4 Trần Thị Kiều My 01/10/1994
Lộc Điền, 
Phú Lộc

ĐHSP Tiếng 
Anh

Chính quy Khá B B
THCS Lộc 

Sơn
TH Nước 

Ngọt 2
TH Lộc 

Tiến
Tiếng Trung TA 04

5 Cái Thị Phương 12/05/1992 TT Phú Lộc
ĐHSP Tiếng 

Anh
Chính quy

Trung 
bình

B A
TH&THCS 
Lộc Bình

/ / 5đ
Con Thương binh. Tiếng 
Pháp

TA 05

6 Đỗ Thị Hồng Thắm 27/10/1995
Vinh Hưng, 

Phú Lộc
ĐH Ngôn 
ngữ Anh

Chính quy Khá B1 A
TH&THCS 
Lộc Bình

THCS Lộc 
Sơn

THCS Lộc 
Vĩnh

Tiếng Hàn. Nghiệp vụ SP TA 06

7 Lê Thị Hồng Thúy 30/03/1997
Lộc Điền, 
Phú Lộc

ĐH Ngôn 
ngữ Anh

Chính quy Khá B1 CB
THCS Lộc 

Sơn
THCS Lộc 

Vĩnh
TH&THCS 
Lộc Bình

Tiếng Hàn. Nghiệp vụ SP TA 07

8 Tôn Nữ Hoài Tiên 03/06/1992
Lộc Bổn, 
Phú Lộc

ĐHSP Tiếng 
Anh

Chính quy Khá B B
THCS Lộc 

Sơn
THCS Lộc 

Vĩnh
TH&THCS 
Lộc Bình

Tiếng Pháp TA 08

9 Võ Ngọc Phương Trinh 01/01/1993
Lộc Sơn, 
Phú Lộc

ĐHSP Tiếng 
Anh

Chính quy Khá A2 KTV
THCS Lộc 

Sơn
THCS Lộc 

Vĩnh
TH&THCS 
Lộc Bình

Tiếng Trung TA 09

10 Phan Thị Ánh Tuyết 20/06/1992
Lộc Vĩnh, 
Phú Lộc

ĐHSP Tiếng 
Anh

Chính quy
Trung 
bình

A2 B TH Bình An
TH Lộc 

Tiến
TH Nước 

Ngọt 2
Tiếng Hàn TA 10

II

1 Bùi Thị Mỹ Anh 16/06/1992
Lộc Vĩnh, 
Phú Lộc

ĐHSP Ngữ 
văn

Chính quy Giỏi B B Lộc Vĩnh Lộc Tiến / NV 01

UBND HUYỆN PHÚ LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 
2020

(Kèm theo Thông báo số: 05/TB-HĐTD ngày 12/01/2021 của Hội đồng tuyển dụng)
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2 Nguyễn Thị Mỹ Kim Anh 20/06/1996
Vinh Mỹ, 
Phú Lộc

ĐHSP Ngữ 
văn

Chính quy
Trung 
bình

B1 CB Lộc Tiến Lộc Bình Bến Ván NV 02

3 Nguyễn Vĩnh Bá 16/08/1998
Lộc Điền, 
Phú Lộc

ĐHSP Ngữ 
văn

Chính quy Khá B1 CB Bến Ván Lộc Tiến Lộc Vĩnh NV 03

4 Lê Thị Bình 04/04/1997
Nam Đàn, 
Nghệ An

ĐHSP Ngữ 
văn

Chính quy Giỏi B1 CB Bến Ván Lộc Bình Lộc Tiến NV 04

5 Trương Thị Hoa 13/05/1995
Hương Văn, 
Hương Trà

ĐHSP Ngữ 
văn

VHVL
Xuất 
sắc

B B Bến Ván Lộc Bình Lộc Vĩnh NV 05

6 Nguyễn Thị Hồng Sương 18/01/1994 TT Lăng Cô
ĐHSP Ngữ 

văn
Chính quy Khá B B Lộc Vĩnh Lộc Tiến Lộc Bình NV 06

7 Nguyễn Thị Thanh Thùy 27/07/1996
Lăng Cô, 
Phú Lộc

ĐHSP Ngữ 
văn

Chính quy Khá B1 CB Lộc Vĩnh Lộc Tiến Bến Ván NV 07

8 Trần Thị Ngọc Vẽ 06/07/1988
Lộc Sơn, 
Phú Lộc

ĐH Văn học Chính quy Khá B B Bến Ván Lộc Vĩnh Lộc Tiến Nghiệp vụ sư phạm NV 08

9 Trần Thị Xuân 16/11/1996
Lộc Sơn, 
Phú Lộc

ĐHSP Ngữ 
văn

Chính quy Khá B1 CB Bến Ván Lộc Bình Lộc Tiến NV 09

III

1 Nguyễn Thị Kim My 24/04/1992
Lộc Sơn, 
Phú Lộc

ĐHSP Lịch 
sử

Chính quy Khá A B Xuân Lộc / / LS 01

2 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 26/07/1994 TT Phú Lộc
ĐHSP Lịch 

sử
Chính quy Khá A B Lộc Thủy Xuân Lộc / LS 02

B THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀO LÚC 13H30 NGÀY 23/01/2021 ĐỐI VỚI CÁC MÔN: VẬT LÝ, TOÁN HỌC

I

ĐHSP Vật 
Lý

Chính quy Giỏi

Thạc sỹ Vật 
lý

/ /

2 Hồ Thị Bé 09/05/1993
Phú An, Phú 

Vang
ĐHSP Vật 

Lý
Chính quy Giỏi B B Bến Ván Lăng Cô Lộc Vĩnh VL 02

3 Nguyễn Hồng Dân 25/04/1989
Lộc An, Phú 

Lộc
ĐHSP Vật 

Lý
Chính quy Khá B A Bến Ván Lộc Vĩnh Lăng Cô VL 03

4 Lê Nguyên Lộc 01/01/1992
Lộc Sơn, 
Phú Lộc

ĐHSP Vật 
Lý

Chính quy Khá B B Bến Ván Lộc Vĩnh Lăng Cô VL 04

GIÁO VIÊN VẬT LÝ           CHỈ TIÊU 04

1 Hà Thị Kim Anh 17/02/1992
Tứ Hạ 

Hương Trà
B1 CB Bến Ván Lộc Vĩnh Lăng Cô VL 01

GIÁO VIÊN LỊCH SỬ          CHỈ TIÊU 02
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ĐHSP Vật 
Lý

Chính quy Khá

Thạc sỹ Vật 
lý

/ /

ĐHSP Vật 
Lý

Chính quy Khá

Thạc sỹ Vật 
lý

/ /

7 Nguyễn Văn Quang 21/12/1985
Lộc Bổn, 
Phú Lộc

ĐHSP Vật 
Lý

VLVH Khá B B Bến Ván Lăng Cô Lộc Vĩnh VL 07

8 Nguyễn Văn Quát 17/04/1992
Thủy Xuân, 

TP Huế
ĐHSP Vật 

Lý
Chính quy Khá B A Lộc Vĩnh Lăng Cô Bến Ván 5đ

Người tốt nghiệp đào tạo sĩ 
quan dự bị

VL 08

9 Lê Hữu Tân 22/03/1989
Lộc Điền, 
Phú Lộc

ĐHSP Vật 
Lý

Chính quy Khá A2 CB Lăng Cô Lộc Vĩnh Bến Ván VL 09

10 Võ Văn Thắng 17/02/1995
Lộc Bổn, 
Phú Lộc

ĐHSP Vật 
Lý

Chính quy Khá B1 CB Bến Ván Lăng Cô Lộc Vĩnh VL 10

11 Đoàn Thị Thu Thảo 09/10/1993
Thuận Hòa, 

TP Huế
ĐHSP Vật 

Lý
Chính quy Khá B B Bến Ván Lộc Vĩnh Lăng Cô VL 11

12 Lê Thị Thủy 26/11/1998
Điện Bàn, 

Quảng Nam
ĐHSP Vật 

Lý
Chính quy Khá C NC Lăng Cô / / VL 12

13 Nguyễn Thị Bích Thủy 01/01/1991
Lộc Bổn, 
Phú Lộc

ĐHSP Vật 
Lý

Chính quy Khá B A Bến Ván Lộc Vĩnh Lăng Cô VL 13

14 Hồ Thị Thanh Thủy 16/08/1990
Lộc Sơn, 
Phú Lộc

ĐHSP Vật 
Lý

VHVL Giỏi B A Bến Ván Lăng Cô Lộc Vĩnh VL 14

15 Lương Thị Quỳnh Trâm 18/11/1987
Tây Lộc, TP 

Huế
ĐHSP Vật 

Lý
VLVH Khá B A Lăng Cô Bến Ván Lộc Vĩnh 5đ

Con đẻ của người HĐKC bị 
nhiễm CĐHH

VL 15

II

1 Ngô Lê Thanh Hải 22/08/1995
Xuân Phú,  

TP Huế
ĐHSP Toán Chính quy Khá B1 CB Lộc Bổn Xuân Lộc Lộc Tiến TOAN 01

ĐHSP Toán Chính quy Khá

Thạc sỹ Toán 
học

/ /

ĐHSP Toán Chính quy Khá
Thạc sỹ Toán 

học
/ /

5 Đào Thị Lý 01/04/1992
Lộc Hòa, 
Phú Lộc

B1 A Bến Ván Lăng Cô Lộc Vĩnh VL 05

6 Đoàn Thị Đông Phương 30/04/1991
Vỹ Dạ, TP 

Huế
B1 A Lăng Cô Lộc Vĩnh Bến Ván VL 06

GIÁO VIÊN TOÁN           CHỈ TIÊU 04

2 Hồ Thị Mai Hương 01/01/1992
Sơn Trà, Đà 

Nẵng
B1 A Lộc Bổn Xuân Lộc Lộc Vĩnh TOAN 02

3 Nguyễn Thị Thanh Tân 08/09/1995
An Cựu, TP 

Huế
B1 TOAN 03C Lộc Bổn Xuân Lộc Lộc Tiến
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4 Bạch Thị Thanh Thúy 06/01/1995
Hương 
Phong, 

Hương Trà
ĐHSP Toán Chính quy

Trung 
bình

C CB Lộc Bổn Xuân Lộc Lộc Vĩnh TOAN 04

5 Nguyễn Thị Huyền Trang 02/11/1994 TT Phú Lộc ĐHSP Toán Chính quy
Trung 
bình

B B Lộc Tiến Lộc Bổn Lộc Vĩnh TOAN 05

6 Nguyễn Võ Đài Trang 01/11/1990
Lộc Sơn, 
Phú Lộc

ĐHSP Toán Chính quy Giỏi B A Lộc Bổn Xuân Lộc Lộc Tiến TOAN 06

C THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀO LÚC 7H30 NGÀY 24/01/2021 ĐỐI VỚI CÁC MÔN: ĐỊA LÝ, SINH HỌC, MẦM NON, TIỂU HỌC

I

1 Huỳnh Đình Bình 03/07/1995
Lộc An, Phú 

Lộc
ĐHSP Địa lý Chính quy Khá B B Lộc Tiến / / 5đ Con bệnh binh ĐL 01

2 Lê Phú Minh 01/05/1995
Lộc Trì, Phú 

Lộc
ĐHSP Địa lý Chính quy

Trung 
bình

B1 CB Lộc Tiến / / ĐL 02

3 Bùi Ngọc Nhật 04/09/1994
Lộc Vĩnh, 
Phú Lộc

ĐHSP Địa lý Chính quy Khá B1 A Lộc Tiến / / ĐL 03

II

1 Phan Thị Diệu My 23/10/1991
Bình Tiến, 
Hương Trà

ĐHSP Sinh 
học

Chính quy Giỏi B A
THCS Lộc 

Tiến
/ / SH 01

2 Hoàng Thị Thanh Tùng 06/03/1995
Thủy Lương, 
Hương Thủy

ĐHSP Sinh 
học

Chính quy Giỏi B1 A
THCS Lộc 

Tiến
/ / SH 02

III

1 Trương Thị Phương Chi 21/10/1990
Lộc Hòa, 
Phú Lộc

ĐHSP Mầm 
non

VHLV Khá B CB Bắc Hà Xuân Lộc Vinh Hiền MN 01

2 Trương Thị Thanh Hiền 15/06/1999
Lộc An, Phú 

Lộc
CĐSP Mầm 

non
Chính quy Giỏi A2 CB Bắc Hà Vinh Mỹ Vinh Hiền MN 02

3 Huỳnh Thị Phương Hoa 04/11/1983
Vinh Hiền, 

Phú Lộc
ĐHSP Mầm 

non
Từ xa TBK B A Vinh Hiền Vinh Hải Vinh Mỹ MN 03

4 Nguyễn Thị Tuyết Linh 28/08/1999
Xuân Lộc, 
Phú Lộc

CĐSP Mầm 
non

Chính quy Giỏi A2 CB Xuân Lộc Vinh Hiền Vinh Mỹ MN 04

GIÁO VIÊN MẦM NON CHỈ TIÊU 16

GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ           CHỈ TIÊU 01

GIÁO VIÊN SINH HỌC          CHỈ TIÊU 01
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5 Lê Thị Thanh Mai 05/11/1997
Vinh Hưng, 

Phú Lộc
CĐSP Mầm 

non
VHLV Khá C CB Vinh Hải Vinh Mỹ Vinh Hiền MN 05

6 Lê Thị Ý Nhi 04/01/1996
Hương Bình, 
Hương Trà

CĐSP Mầm 
non

VHLV Khá B B Bắc Hà Vinh Hiền Vinh Mỹ MN 06

7 Nguyễn Thị Kim Thu 18/05/1994
Lộc Sơn, 
Phú Lộc

CĐSP Mầm 
non

VHLV Khá B B Xuân Lộc / / MN 07

8 Phan Thị Hồng Thủy 04/11/1999
Lộc Bình, 
Phú Lộc

CĐSP Mầm 
non

Chính quy Giỏi A2 CB Vinh Hiền Vinh Hải Vinh Mỹ MN 08

9 Mai Thị Trang 09/12/1991
Giang Hải, 

Phú Lộc
CĐSP Mầm 

non
VHLV Khá B A Vinh Hiền Vinh Mỹ Vinh Hải 5đ Con thương binh MN 09

IV

1 Nguyễn Thị Hằng 21/09/1993
Thủy 

Phương, 
Hương Thủy

ĐHSP Tiểu 
học

Chính quy Khá B A An Nong 2 Lộc Sơn 2 An Nong 1 TH 01

2 Huỳnh Thị Huệ 21/12/1988
Lăng Cô, 
Phú Lộc

ĐHSP Tiểu 
học

Chính quy Khá B A Lăng Cô Lộc Tiến / TH 02

3 Bùi Thị Ngọc Lan 01/01/1989
Lộc Sơn, 
Phú Lộc

ĐHSP Tiểu 
học

Từ xa Giỏi B VP Lộc Sơn 2 An Nong 1 An Nong 2 TH 03

4 Trần Thị Nhi 19/12/1987
Lộc Bổn, 
Phú Lộc

ĐHSP Tiểu 
học

VHLV TBK B B An Nong 2 An Nong 1 Lộc Sơn 2 TH 04

5 Phan Thị Ny 28/11/1994
Lộc Trì, Phú 

Lộc
ĐHSP Tiểu 

học
VHLV Khá B B Lộc Tiến An Nong 1 An Nong 2 TH 05

6 Trần Thị Thu Thủy 25/05/1989
Lộc Sơn, 
Phú Lộc

ĐHSP Tiểu 
học

VHLV TBK B A Lộc Sơn 2 An Nong 1 An Nong 2 TH 06

7 Nguyễn Thị Trâm 02/02/1987
Lộc Điền, 
Phú Lộc

ĐHSP Tiểu 
học

VHLV TBK B TC Lộc Hòa An Nong 2 An Nong 1 TH 07

Số thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2: 63 thí sinh.

Thí sinh có mặt tại địa điểm phỏng vấn vào lúc 7h30 (buổi sáng) hoặc 13h30 (buổi chiều) tùy theo thời gian triệu tập  đối với từng thí sinh./.

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC                 CHỈ TIÊU 13


